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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 3735/2024/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SANTEX
Địa chỉ: Lô 11, liền kề 20, khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội
Điện thoại: 0912699584                                   Fax: 
Email: duocsantex123@gmail.com
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Viên đạm DAVICHAT;; do:  
NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỰC PHẨM CHỨC NĂNG – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 
PHẨM SANTEX
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, 
Việt Nam sản xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn sản phẩm số TCSP: 20A/01/24 DAHAGO, ký ngày 01 tháng 04 năm 2024 
(bản tiêu chuẩn sản phẩm đính kèm)
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 1/2024/0106910400-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SANTEX
      Địa chỉ: Lô 11, liền kề 20, khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội

Điện thoại: 0912699584 Fax: 

E-mail: duocsantex123@gmail.com

Mã số doanh nghiệp: 0106910400
Số giấy chứng nhận GMP: 42/2022/ATTP-CNGMP
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: 08/08/2025/Cục Quản lý Dược

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Viên đạm DAVICHAT
      2. Thành phần: 
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   Trong mỗi viên chứa: 
   Đạm thuỷ phân từ sữa (Whey Protein 75%) (Chứa 180mg Protein) 240mg ; 
   L-Lysin Hydroclorid (tương đương 20mg L-Lysin) 25mg; 
   Kẽm Gluconate (tương đương Kẽm 2,87mg) 20mg; 
   Methionin 18,4mg; L-Leucine 18,3mg; 
   L-Valine 6,7mg; Isoleucine 5,9mg; 
   Magie Gluconate (tương đương Magie 0,3mg) 5mg; 
   Đồng Gluconat (tương đương Đồng 0,7mg) 5mg; 
   L-Phenylalamine 5mg; 
   Vitamin B1 (Thiamin mononitrat) 5mg; 
   L-tryptophan 5mg; 
   Vitamin B5 (Calcium pantothenate) 5mg; Vitamin B3 (Nicotinamide) 5mg; 
   L-Threonin 4,2mg; 
   Vitamin B2 (Riboflavin) 3mg; Vitamin B6 (Pyridoxin hydroclorid) 2,5mg; 
   Vitamin E (Dl-alpha tocopherol) (tương đương 1mg Vitamin E) 1IU; 
   5 - HTP (5 – Hydroxytryptophan) 0,2mg; 
   Vitamin B9 (acid folic) 100mcg; 
   Selenium yeast 2000ppm (Men tăng sinh từ selen) 50mcg (tương đương 0,1mcg selen); 
   Vitamin D3 (Cholecalciferol) (tương đương 6mcg Vitamin D3) 200IU; 
   Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 1mcg; 
   Vitamin A (Retinyl palmitat) (tương đương 0,6mcg Vitamin A) 2IU
   Phụ liệu: Chất nhũ hóa (Dầu thực vật, sáp ong, lecithin), chất giữ ẩm (Glycerin, sorbitol), vỏ 
nang (gelatin), chất bảo quản (nipasol, nipagin), hương liệu tổng hợp (ethyl vanillin), chất tạo 
màu tổng hợp (Titan dioxide, Brown HT)
   - Dạng bào chế: viên nang mềm

      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố

1  Protein (từ Đạm thuỷ phân từ sữa)  Mg/viên  180 ± 20%
2  L-Lysin  Mg/viên  20 ± 20%
3  Methionin  Mg/viên  18,4 ± 20%
4  Isoleucine  Mg/viên  5,9 ± 20%
5  Vitamin B3 (Nicotinamide)  Mg/viên  5 ± 20%
6  Vitamin B1 (Thiamin mononitrat)  Mg/viên  5 ± 20%
7  Vitamin B5 (Calcium pantothenate)  Mg/viên  5 ± 20%
8  Vitamin B2 (Riboflavin)  Mg/viên  3 ± 20%
9  Vitamin B6 (Pyridoxin hydroclorid)  Mg/viên  2,5 ± 20%

10  Vitamin B12 (Cyanocobalamin)  Mcg/viên  1 ± 20%
11  Kẽm  Mg/viên  2,87 ± 20%

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và Hạn sử dụng in trên bao bì.
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
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   - Chất liệu bao bì: Vỉ màng Alu-Alu/ PVC-Alu, Lọ nhựa HDPE/PET/PP hoặc lọ thủy tinh, 
nắp nhựa HDPE/PET/PP, nắp nhôm, bên ngoài là hộp giấy phù hợp với tiêu chuẩn bao bì dùng 
cho thực phẩm của Bộ Y tế.
   - Quy cách đóng gói:
   Lọ 30 viên, 60 viên, 90 viên, 100 viên. Hộp 1, 2 lọ.
   Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ, 12 vỉ x Vỉ 5 viên, 10 viên
   Khối lượng viên: 1200mg ± 7.5%
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỰC PHẨM CHỨC NĂNG – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 
PHẨM SANTEX
   Địa chỉ: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Tiêu chuẩn sản phẩm số TCSP: 20A/01/24 DAHAGO, ký ngày 01 tháng 04 năm 2024 (bản 
tiêu chuẩn sản phẩm đính kèm)

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SANTEX

ATTP_CK_1_1

LÊ VĂN HIẾU

Ký bởi: CONG TY CO PHAN DUOC PHAM SANTEX

Thời gian ký: 10/04/2024 16:10:15
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